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Tóm tắt. Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá mô hình hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) kiểu mới 

theo luật hợp tác xã (HTX) năm 2012. Phương pháp phân tích thống kê được sử dung để mô tả và làm rõ 

dữ liệu nghiên cứu và dùng công cụ sơ đồ Venn để phân tích các mối quan hệ giữa HTX và vai trò các bên 

tham gia. Kết quả cho thấy, HTX Phú Hồ là đơn vị đầu tiên của huyện vận hành theo luật HTX năm 2012 

và đã có những bước cải tiến trong quản lý sản xuất góp phần phát triển thương hiệu gạo Phú Hồ. Kết quả 

nghiên cứu cũng cho thấy các bên liên quan tham gia vào sự phát triển của HTX đều đóng vai trò quan 

trọng nhưng ở các mức độ khác nhau. Theo nhiệm vụ và chức năng quản lý, phòng Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn huyện đóng vai trò quan trọng nhất, giúp HTX trong việc định hướng và thúc đẩy HTX có 

những chiến lược phát triển tốt. Trong tương lai việc liên kết các doanh nghiệp đóng vai trò chiến lược lâu 

dài đối với HTX. Chính quyền địa phương, đặc biệt Uỷ ban nhân dân xã cần ưu tiên chính sách hỗ trợ HTX, 

tập trung hướng đến tiếp cận chuyển đổi số HTXNN phù hợp với xu thế thị trường theo chỉ thị số 19/CT -

TTg năm 2023 nhằm xây dựng mô hình HTXNN thông minh, hiện đại và thương mại hoá.  

Từ khoá: các bên liên quan, hợp tác xã kiểu mới, Thừa Thiên Huế, vai trò 
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Abstract. The research aims to investigate the new type of agricultural cooperative after operating under 

the Law on Cooperatives (Cooperatives) in 2012. Statistical analysis method was used to describe and clarify 

research data and use the technology. Venn diagram tool to analyze the relationships between cooperatives 

and the roles of participating parties. The results show that Phu Ho Cooperative is the first unit in the district 

to operate under the Cooperative Law in 2012 and has made improvements in production management, 

contributing to the development of the Phu Ho rice brand. The study also shows that stakeholders 

participating in cooperatives all play important roles but at different levels. According to tasks and 

management functions, the district Department of Agriculture and Rural Development plays the most 

important role in orienting and promoting cooperatives with good development strategies. In the future, 

linking businesses will play a long-term strategic role for the cooperative. Local authorities, especially the 

Commune People's Committee, need to prioritize policies to support cooperatives, focusing on approaching 

the digital transformation of agricultural cooperatives by market trends according to Directive No. 19/CT-

TTg in 2023 to towards a smart, modern, and commercialized agricultural cooperative model. 

Keywords: stakeholders, new type cooperative, Thua Thien Hue, role 

1 Đặt vấn đề 

 Nông nghiệp Việt Nam ngày nay luôn từng bước hoàn thiện hệ thống các chính sách, ưu 

tiên chuyển giao công nghệ mới, phát triển giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện khí 

hậu từng địa phương hướng đến nền nông nghiệp hiện đại, đa dạng và thông minh thích ứng 

với biến đổi khí hậu [1]. Việc liên kết giữa nông dân với các doanh nghiệp trong các khâu sản 

xuất đến tiêu thụ sản phẩm đang được ưu tiên hàng đầu và Hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) 

được ví như người đỡ đầu giúp nông dân an tâm sản xuất, góp phần tăng thu nhập và ổn định 

cuộc sống [2].  

Từ khi hoạt động đến nay, HTXNN đã trải qua nhiều thời kỳ hoạt động, trong giai đoạn 

đầu, chức năng và nhiệm vụ của HTXNN chưa rõ ràng, xã viên được điều động làm những công 

việc khác nhau song không chịu trách nhiệm đến cùng về sản phẩm hay vật nuôi nào. Mặc dù 

thời gian sau đó có sự sửa đổi về việc khoán sản phẩm đến nhóm xã viên, nhưng quá trình hoạt 

động của HTXNN cũng gặp hạn chế khi xã viên không tìm được thị trường đầu ra để tiêu thụ. 

Bắt đầu từ khi có luật Hợp tác xã (HTX) 1997, sửa đổi thành luật HTX 2003 và gần đây nhất là 

luật HTX năm 2012 đã cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ của HTXNN Phú Hồ. Theo đó, hoạt động 

của HTXNN Phú Hồ giống như một doanh nghiệp tự thu, tự chi và mỗi thành viên (được đổi tên 

từ xã viên) được xem như vừa là chủ sở hữu HTXNN vừa là khách hàng sử dụng dịch vụ của 

HTXNN và tham gia thị trường kép [3]. Trải qua 43 năm hoạt động và thay đổi cơ chế hoạt động, 

hiện nay HTXNN Phú Hồ là một trong những HTX đi đầu của huyện Phú Vang về hoạt động 

sản xuất nông nghiệp và cung ứng sản phẩm gạo sạch mang thương hiệu Phú Hồ đến các tỉnh 

thành trong nước. Sự vươn mình và tự chủ trong hoạt động đã thúc đẩy HTX phát triển mạnh 

mẽ và chủ yếu tập trung làm dịch vụ nông nghiệp hỗ trợ cho các thành viên tối đa và dần thích 

ứng được với cơ chế thị trường, thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị, cải thiện đời sống.  

 Bên cạnh việc tự chủ trong hoạt động, HTXNN Phú Hồ còn nhận được nhiều sự hỗ trợ từ 

các các bên liên quan trong việc vận hành và thúc đẩy HTX phát triển. Tuy nhiên, trong quá trình 
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chuyển đổi và vận hành HTX vẫn còn những hạn chế trong quá trình hoạt động. Vì thế, nghiên 

cứu về HTX hoạt động theo Luật 2012 (sau đây gọi tắt là HTX kiểu mới) là một trong những 

nghiên cứu quan trọng để phân tích các vấn đề nội tại, vai trò và nhiệm vụ của các bên liên quan 

đối với sự phát triển của HTX kiểu mới, góp phần hướng đến nghiên cứu tập trung tiếp cận 

chuyển đổi số HTX trong thời gian tới. 

2  Phương pháp  

2.1  Phương pháp chọn điểm 

Điểm nghiên cứu 

Xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế được chọn làm địa điểm nghiên cứu. 

Đây là một trong những xã đi đầu của huyện Phú Vang về hoạt động sản xuất nông nghiệp và 

cung ứng sản phẩm gạo sạch mang thương hiệu gạo Phú Hồ đến các tỉnh thành trong nước. 

HTXNN Phú Hồ có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, trải qua nhiều giai đoạn thay đổi cơ 

chế hoạt động và bộ máy quản lý tinh gọn giúp HTX có nhiều sự thay đổi lớn sau khi chuyển đổi 

và hoạt động theo Luật HTX 2012.   

Mẫu nghiên cứu 

Mẫu nghiên cứu được chọn bao gồm 60 nông hộ là thành viên của HTXNN Phú Hồ và 3 

cán bộ trong ban quản lý HTXNN. Phương pháp chọn mẫu phân tầng theo ba thôn của xã bao 

gồm thôn Đồng Di, thôn Sư Lỗ và thôn Tây Hồ. Mẫu nghiên cứu được chọn ngẫu nhiên trong 

danh sách thành viên của HTX. 

2.2  Phương pháp thu thập dữ liệu 

Thu thập thông tin thứ cấp  

Các thông tin thứ cấp được thu thập qua các báo cáo số liệu HTXNN Phú Hồ qua các năm 

để lấy số lượng danh sách thành viên, doanh thu, chi phí của HTX. Các báo cáo thống kê về quy 

mô, năm thành lập, phạm vi hoạt động và sự thay đổi trong quy chế hoạt động của HTX qua các 

giai đoạn chuyển đổi. Các chính sách hỗ trợ phát triển HTX trên địa bàn xã Phú Hồ. 

Thu thập thông tin sơ cấp 

Phỏng vấn người am hiểu 

Đề tài nghiên cứu tập trung phỏng vấn ba người am hiểu, gồm: cán bộ Phòng Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn huyện Phú Vang, cán bộ UBND xã để biết tình hình phát triển các HTX 

trên địa bàn, chính sách, hợp tác đối tác, tình hình phát triển nông nghiệp tại địa phương; cán bộ 

quản lý của HTX để nắm tình hình về trình độ chuyên môn, quản lý của đội ngũ lãnh đạo HTX, 

năm thành lập HTX, vốn điều lệ, chính sách, số lượng thành viên qua các năm, lĩnh vực hoạt 

động, liên kết, nguồn thu của HTX, từ đó có thể đánh giá vai trò của các bên liên quan. 
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Phỏng vấn hộ 

Phỏng vấn 60 hộ là hộ thành viên của HTXNN Phú Hồ về các nội dung như: năm tham gia 

HTX, đánh giá các dịch vụ của HTX, lợi ích khi tham gia vào HTX, đóng góp cho HTX, vai trò 

của cá nhân khi tham gia HTX, đánh giá hiệu quả của HTX.  

Thảo luận nhóm 

Tổ chức một cuộc thảo luận nhóm từ bốn–sáu thành viên/nhóm, bao gồm thành viên và 

cán bộ HTX để đánh giá sự tham gia của các bên liên quan trong quá trình xây dựng và phát triển 

HTXNN Phú Hồ. Nhóm nghiên cứu tập trung phân tích vai trò của các bên liên quan đối với sự 

phát triển của HTX ở giai đoạn chuyển đổi theo Luật HTX 2012 và đến nay để làm rõ nhiệm vụ 

và chức năng của các bên cũng như vai trò của cán bộ quản lý HTX đối với HTX kiểu mới. 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi tập trung sử dụng các chỉ tiêu phân tích các giai đoạn 

chuyển đổi hoạt động theo luật HTX năm 2012 của HTXNN dựa vào nhóm thông tin thứ cấp, 

phân tích năng lực của HTXNN, vai trò của thành viên thông qua khảo sát và phân tích số liệu, 

phân tích vai trò của nhóm các tổ chức liên quan trong quá trình chuyển đổi hoạt động của 

HTXNN bằng công cụ sơ đồ Venn. 

2.3  Phương pháp phân tích thông tin  

Phương pháp thống kê mô tả: (tỉ lệ %, giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, v.v.) sử dụng để 

phân tích các chỉ số mô tả tình hình kinh tế – xã hội của hộ thành viên được điều tra, đặc điểm 

hoạt động của HTX, đánh giá của thành viên về vai trò và nhiệm vụ của các bên liên quan. 

Sơ đồ Venn: sơ đồ Venn (còn được gọi là biểu đồ Venn hoặc sơ đồ tập hợp) [4] là một sơ 

đồ cho thấy tất cả các mối quan hệ logic có thể có giữa một số lượng hữu hạn các tập hợp. Sơ đồ 

Venn đã được John Venn xây dựng khoảng năm 1880. Sơ đồ này được sử dụng để dạy lý thuyết 

tập hợp sơ cấp, cũng như minh họa mối quan hệ tập hợp đơn giản trong xác suất, logic học, thống 

kê, ngôn ngữ học và tin học. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng công cụ sơ đồ Venn dựa 

trên cuộc thảo luận nhóm để phân tích được vai trò của các bên liên quan và mối quan hệ giữa 

các bên liên quan đối với HTXNN Phú Hồ.  

3 Kết quả và thảo luận  

3.1 Thực trạng hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp Phú Hồ 

Các giai đoạn hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp Phú Hồ 

 Hợp tác xã nông nghiệp Phú Hồ được thành lập năm 1978 tại xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, 

tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm hỗ trợ người dân xã Phú Hồ trong các khâu sản xuất nông nghiệp và 

cung ứng vật tư nông nghiệp thay thế kinh tế cá thể và đội sản xuất. Qua 43 năm hoạt động, HTX 

đã trải qua nhiều lần thay đổi cơ cấu tổ chức và hoạt động theo Luật Hợp tác xã 2003 và mới nhất 

là chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã 2012. Các giai đoạn phát triển của HTXNN Phú Hồ được trình 

bày tại Bảng 1. 
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Bảng 1. Tiến trình hình thành giai đoạn phát triển của HTXNN Phú Hồ 

Nội dung 
Giai đoạn  

hình thành 

Giai đoạn  

chuyển đổi 
Giai đoạn phát triển 

Năm 1978 2014 Từ 2014–2023 

Cơ chế hoạt 

động 

Khoán sản phẩm cho 

xã viên 

Tham gia kép, thị trường 

kép giữa HTX và thành 

viên 

Tham gia kép, thị trường kép giữa 

HTX và thành viên, HTX và doanh 

nghiệp liên kết 

Chức năng  

thành viên 

Làm công ăn lương 

cho HTX 

Tham gia vào các quá 

trình lập kế hoạch quy 

định hoạt động HTX 

Tham gia vào hoạt động đóng góp 

sáng kiến và lập kế hoạch và quảng bá 

sản phẩm cho HTX 

Các dịch vụ 

của HTX 

Vật tư phân bón 

Giống 

Thuỷ lợi 

Nạo vét kênh mương 

Vật tư nông nghiệp 

Giống 

Thuỷ lợi 

Bao tiêu sản phẩm 

Vật tư nông nghiệp 

Giống 

Thuỷ lợi 

Bao tiêu sản phẩm 

Dịch vụ xay xát 

Làm đất 

Bảo vệ đồng 

Vận chuyển thu hoạch 

Các đơn vị 

tham gia liên 

kết 

Công ty lương thực 

tỉnh 

Doanh nghiệp tư nhân 

Mau Trai 

Công ty giống cây trồng 

Doanh nghiệp Hương Thuỷ 

Các tư thương trên địa bàn 

Các đại lý bán sỉ lẻ gạo 

Công ty dệt may khu công nghiệp 

Phú Bài 

Nguồn: Phỏng vấn cán bộ HTX Phú Hồ, 2023 

 Kết quả Bảng 1 cho thấy, sự thay đổi toàn diện về cấu trúc nhân sự, tự chủ và tham gia thị 

trường của HTXNN Phú Hồ bắt đầu từ giai đoạn chuyển đổi theo Luật HTX 2012. Các HTX được 

thành lập và bắt đầu hoạt động theo Luật Hợp tác xã 2012 được gọi là hợp tác xã kiểu mới [5, 6]. 

Mặc dù có thông tư về việc chuyển đổi theo Luật HTX 2012 nhưng đến năm 2014 thì HTX mới 

chính thức hoạt động. Theo chỉ đạo của tỉnh HTX đã đổi tên vị trí “chủ nhiệm HTX” thành “giám 

đốc HTX” để thể hiện rõ hoạt động của HTX giống như một doanh nghiệp tự thu, tự chi, tự hạch 

toán các chi phí cho các dịch vụ của HTX.  

 Ở giai đoạn đổi mới, từ khi có Luật Hợp tác xã 2003 và đến nay HTXNN Phú Hồ đã hoàn 

toàn chuyển đổi và hoạt động theo Luật Hợp tác xã 2012 đã góp phần tạo hành lang pháp lý 

thuận lợi HTX phát triển. Theo đó, HTXNN Phú Hồ hoạt động dựa trên nguyên tắc: tự giúp đỡ 

lẫn nhau, tự chịu trách nhiệm, tự quản lý, mỗi thành viên có quyền biểu quyết như nhau, bản 

chất kép thành viên vừa là chủ sở hữu HTX vừa là khách hàng mua sử dụng dịch vụ của HTX. 

Thành viên HTX tham gia thị trường kép (thị trường bên ngoài là thị trường tiêu thụ hàng hóa 

của chính các thành viên HTX, còn thị trường bên trong là thị trường dịch vụ do HTX cung cấp 

cho thành viên). Sản phẩm của HTX chính là các dịch vụ mà HTX cung ứng cho thành viên chứ 

không phải là các sản phẩm do bản thân các thành viên tạo ra và sẽ bán ra thị trường. Vì các thành 

viên vẫn tiếp tục sản xuất, kinh doanh nên họ không đem tư liệu sản xuất, đất đai, nhà xưởng, 
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vốn liếng của mình góp vào HTX để hình thành tài sản chung (Theo phỏng vấn sâu Giám đốc 

HTXNN Phú Hồ).  

Năng lực của cán bộ Hợp tác xã nông nghiệp Phú Hồ 

Hình 1 và Hình 2 thể hiện trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn của cán bộ HTXNN 

Phú Hồ. Số liệu được thu thập và xử lý thông qua việc khảo sát 10 cán bộ HTX bao gồm: ban 

giám đốc, ban tài chính, trưởng ban kiểm soát, quản lý kho và tài vụ. Tỷ lệ trình độ văn hoá đạt 

12/12 chiếm 50% tổng số lượng cán bộ và trình độ chuyên môn chiếm 50% cán bộ đạt trình độ đại 

học và trung cấp. Kết quả này cho thấy hơn một nửa số cán bộ đã học hết chương trình phổ thông, 

có kiến thức và nền tảng chuyên môn cơ bản để điều hành và quản lý HTX, trong đó, ban giám 

đốc và kế toán trưởng đã đạt trình độ đại học là một lợi thế cho HTX khi cán bộ được đào tạo 

chuyên môn tốt sẽ có nhiều kiến thức đáp ứng nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, vẫn còn 50% tỷ lệ 

cán bộ chỉ đạt trình độ trung học cơ sở như: tài vụ, kho và kỹ thuật. Điều này thể hiện, mặc dù 

đã hoạt động theo chỉ thị mới của tỉnh nhưng một số cán bộ vẫn có trình độ văn hoá chưa đạt 

chuẩn, tuy nhiên, kinh nghiệm làm việc tại HTX lâu năm cũng là một ưu điểm để các cán bộ làm 

tốt công việc của mình. Trong một vài nghiên cứu đã chỉ ra năng lực HTX cao hay thấp phụ thuộc 

nhiều yếu tố khác như kinh nghiệm sản xuất, kinh nghiệm quản lý và cách tiếp cận quản lý HTX 

của cá nhân [8, 9].  

Chủ hộ là nam giới sẽ dễ dàng tham gia các buổi tập huấn và quyết định các công việc 

quan trọng trong gia đình. Tuổi chủ hộ trung bình từ 50 tuổi, là độ tuổi có nhiều sức khoẻ để 

quản lý các công việc và tham gia đóng góp cho HTX. Tuy nhiên, trình độ văn hoá của các chủ 

hộ còn rất thấp, chủ yếu dừng lại ở lớp tám (Bảng 2). Điều này cho thấy còn một hạn chế rất lớn 

đối với các hộ thành viên, vì khi trình độ còn thấp sẽ dẫn đến việc khó chấp nhận thay đổi khoa 

học kỹ thuật nếu địa phương có giống mới cần thử nghiệm và mức độ tham gia đóng góp sáng 

kiến cho HTX. Trong một nghiên cứu chỉ ra trình độ người dân còn thấp sẽ ảnh hưởng đến tâm 

lý ngại thay đổi và khó chấp nhận cái mới [10].   

Tổng số nhân khẩu trung bình của hộ là bốn người, trong đó có hai lao động và ít hộ thành 

viên có lao động phi nông nghiệp. Điều này cho thấy, sản xuất nông nghiệp tại xã Phú Hồ vẫn là 

 

            Hình 1. Trình độ văn hoá cán bộ HTX                         Hình 2. Trình độ chuyên môn cán bộ HTX 

Nguồn: Phỏng vấn cán bộ HTX, 2023 
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Bảng 2. Thông tin chung của hộ thành viên Hợp tác xã nông nghiệp Phú Hồ (n = 60) 

STT Nội dung Đơn vị tính Giá trị 

1 Giới tính chủ hộ: 
Nam % 85 

Nữ % 15 

2 Tuổi chủ hộ Tuổi 50,93 ± 7,34 

3 Trình độ văn hoá Lớp 8,98 ± 2,11 

4 Nhân khẩu Người 4,35 ± 0,86 

5 Lao động Người 2,8 ± 0,79 

6 Phi nông nghiệp Người 0,75 ± 0,6 

7 Số năm tham gia HTX Năm 30,93 ± 7,34 

8 Tổng diện tích lúa Sào 8,0 ± 3,2 

9 Thu nhập hoạt động SX lúa Triệu đồng/năm 36,48 

Nguồn: Phỏng vấn hộ, 2023 

nghề chủ đạo giúp người dân tạo thu nhập và ổn định cuộc sống. Ngoài ra, một số hộ thành viên 

còn chăn nuôi như bò, lợn và gia cầm. Thu nhập của hộ thành viên trong hoạt động sản xuất lúa 

đạt 36,48 triệu đồng/năm là khoản thu nhập ổn định để hộ thành viên có thể tiết kiệm chi phí và 

tái sản xuất.  

Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng nguồn thu nhập của hộ thành viên từ hoạt động 

trồng trọt vì hoạt động này hộ thành viên hầu hết sử dụng dịch vụ từ HTX. Các dịch vụ mà hộ 

thành viên tham gia nhiều chủ yếu là dịch vụ về vật tư nông nghiệp, phân bón và khâu vận 

chuyển thu hoạch.  

 Bảng 3 trình bày số dịch vụ mà hộ thành viên tham gia. Kết quả cho thấy, có tám dịch vụ 

tại HTX bao gồm: dịch vụ giống, làm đất, bảo vệ đồng, bao tiêu sản phẩm, vận chuyển thu hoạch, 

phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, và thuỷ lợi. Theo đánh giá của thành viên thì tất cả các hộ đều 

tham gia sử dụng dịch vụ giống, làm đất, thuỷ lợi, bao tiêu sản phẩm, còn một số dịch vụ khác 

có những hộ tham gia và không tham gia. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ tham gia 8 dịch vụ của HTX chiếm 

55% tỷ lệ cao nhất, tiếp đến là 7 dịch vụ chiếm 23,3%. Sở dĩ các hộ thành viên còn lại không tham 

gia sử dụng dịch vụ như thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và bảo vệ đồng vì tại địa phương có 

các đại lý đang cạnh tranh với HTX với giá bán bằng hoặc thấp hơn so với thị trường nên nhiều 

hộ thành viên lựa chọn sử dụng ở các đại lý.  

 Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, HTXNN Phú Hồ trước chuyển đổi theo Luật HTX 2012 

chỉ có những dịch vụ như: phân bón, giống, thuỷ lợi và làm đất. Nếu như trước khi hoạt động 

chuyển đổi, HTX chịu sự quản lý, chi phối từ UBND xã thì theo luật HTX năm 2012 HTX được 

quyền tự chủ về tài chính thu và chi, tự chịu trách nhiệm về các hoạt động của HTX. Thông qua 

đó, vai trò và năng lực của giám đốc HTX được phát huy, năng lực tham gia và liên kết thị trường 
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Bảng 3. Số dịch vụ mà hộ thành viên tham gia (n = 60) 

STT Số dịch vụ Tỷ lệ (%) 

1 5 dịch vụ 6,67 

2 6 dịch vụ 15,0 

3 7 dịch vụ 23,3 

4 8 dịch vụ 55,0 

Nguồn: Phỏng vấn hộ, 2023 

ngày càng cao giúp cho HTX có được những mối liên kết giữa doanh nghiệp và HTX, đồng thời 

mở rộng thêm nhiều dịch vụ khác như: bao tiêu sản phẩm và vận chuyển thu hoạch. Một số 

nghiên cứu chỉ ra rằng, HTX càng nhiều dịch vụ thì càng đa dạng lĩnh vực kinh doanh và giúp 

HTX có thêm nhiều nguồn thu và các chương trình tri ân khách hàng cuối năm nếu thành viên 

sử dụng nhiều dịch vụ [11].  

Đánh giá của thành viên về hiệu quả sử dụng các dịch vụ của HTX Phú Hồ 

 Đánh giá hiệu quả sử dụng các dịch vụ của HTX được các hộ thành viên đánh giá theo 

phương pháp cho điểm 5 mức độ.  

Bảng 4 trình bày kết quả đánh giá của thành viên về chất lượng dịch vụ của HTXNN Phú 

Hồ. Kết quả cho thấy, việc sử dụng hiệu quả các dịch vụ của HTX được thành viên đánh giá rất 

cao, trong đó dịch vụ giống và phân bón được đánh giá rất hiệu quả lần lượt chiếm 60% và 70%. 

Đây là hai dịch vụ đã có từ rất lâu, được thành viên tin tưởng và sử dụng. Tại huyện Phú Vang, 

HTXNN Phú Hồ là đơn vị đầu tiên chuyển đổi theo Luật HTX 2012. Những năm gần đây, sau 

khi chuyển đổi, HTX đã mạnh dạn triển khai vận động thành viên để xây dựng mô hình Cánh  

Bảng 4. Đánh giá của thành viên HTX về chất lượng dịch vụ của HTX (n = 60) 

Đơn vị trính: % 

STT Các dịch vụ 1 2 3 4 5 

1 Giống - 8,33 11,67 20 60 

2 Làm đất - 10 50 23,33 16,67 

3 Bảo vệ đồng - 41,67 41,67 3,33 13,33 

4 Bao tiêu sản phẩm - - 16,67 33,33 50 

5 Vận chuyển thu hoạch - - 20 30 50 

6 Phân bón - - - 30 70 

7 Thuốc bảo vệ thực vật - 10 50 40 - 

8 Thuỷ lợi - - 20 80 - 

Chú thích: 1 – Hoàn toàn không hiệu quả; 2 – Không hiệu quả 3 – Phân vân; 4 – Hiệu quả;                                                

5 – Rất hiệu quả. 

Nguồn: Phỏng vấn hộ, 2023 
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đồng mẫu lớn với diện tích 520 ha. Mô hình này tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác và liên 

kết với các doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ để tiêu thụ sản phẩm. Vì thế, hai dịch vụ mới phát triển 

như vận chuyển thu hoạch và bao tiêu sản phẩm cũng được thành viên đánh giá rất hiệu quả 

chiếm 50% đánh giá. Bên cạnh những dịch vụ được đánh giá tốt thì vẫn có những dịch vụ thành 

viên đánh giá chưa hiệu quả và còn đang phân vân là dịch vụ thuốc bảo vệ thực vật và bảo vệ 

đồng. Sở dĩ, thành viên đánh giá thang điểm không cao không phải do chất lượng dịch vụ không 

tốt mà là sự cạnh tranh của các đại lý trên địa bàn xã với HTX về các dịch vụ này. Thời gian làm 

việc của HTX chủ yếu buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 7, ngoài giờ làm việc thì HTX không mở cửa. 

Vì vậy, thành viên không thể chờ dịch vụ này mà chủ động đến các đại lý để sử dụng vừa nhanh 

chóng, giá thành cạnh tranh. Đây cũng là một trong những hạn chế và khó khăn của HTX khi 

không chủ động được việc khuyến khích các thành viên tham gia hết các dịch vụ của HTX. 

Những thuận lợi và khó khăn của HTX trong quá trình chuyển đổi và vận hành HTX kiểu mới  

Bảng 5 trình bày những thuận lợi và khó khăn của HTX trong quá trình chuyển đổi và phát 

triển HTX kiểu mới. Kết quả cho thấy, những thuận lợi được HTX đánh giá bao gồm: chính sách 

hỗ trợ, thị trường tiêu thụ, hiệu quả xã hội, năng lực tham gia thị trường và năng lực quản lý, 

điều kiện đất đai. Trong đó, các chính sách hỗ trợ, thúc đẩy HTX phát triển góp phần đưa HTX 

thuận lợi kinh doanh các dịch vụ mới và cải cách trình độ cán bộ được đánh giá thuận lợi nhất 

chiếm 93,33%. Bên cạnh đó, năng lực tham gia thị trường được đánh giá thuận lợi chiếm 90%, từ 

năng lực HTX dẫn đến nhiều thuận lợi khác được kể đến như thị trường tiêu thụ sản phẩm nhiều 

hơn như HTXNN đã liên kết được các doanh nghiệp tham gia. 

 Bên cạnh những thuận lợi thì HTX vẫn còn những khó khăn từ lúc chuyển đổi cho đến 

hiện tại. Các khó khăn bao gồm: thời gian làm việc, nguồn vốn hỗ trợ ít, quỹ tín dụng không hoạt 

động, cán bộ trẻ tài năng ít về làm việc tại HTX và không chủ động theo cơ chế thị trường. Trong 

đ, nguồn vốn hỗ trợ được đánh giá khó khăn nhất chiếm 91,33%. Đây không những là vấn đề của 

HTXNN Phú Hồ mà là khó khăn chung của tất cả các HTXNN khác trên cả nước. Nguyên nhân 

là vì theo cơ chế hoạt động mới thì HTX phải tự chủ, tự thu chi và chịu mọi trách nhiệm pháp lý, 

sự hỗ trợ của Nhà nước về nguồn vốn hoạt động hạn chế nhằm mục đích để HTX phát huy năng 

lực tốt hơn. Thời gian làm việc tại trụ sở của HTX được đánh giá tạo khó khăn gián tiếp cho HTX, 

chiếm 89,67%. Tuy nhiên, để tăng sự gắn bó đối với HTX và thành viên, thì HTX đã chủ động 

khuyến khích thành viên tham gia dịch vụ bằng cách giảm giá (phân bón, thuốc BVTV) và bán 

với giá cạnh tranh với đại lý trên địa bàn.  

 

 

 



Nguyễn Trần Tiểu Phụng và CS. Tập 133, Số 3B, 2024 

 

94 

Bảng 5. Đánh giá về những thuận lợi và khó khăn của HTX trong quá trình chuyển đổi và phát triển HTX 

kiểu mới (N = 60) 

Nội dung 
Tỷ lệ đánh 

giá (%) 
Ghi chú 

Thuận lợi 

Chính sách hỗ trợ HTX 93,33 
Hỗ trợ thị trường; Phát triển cơ sở hạ 

tầng; Thu hút nguồn nhân lực 

Thị trường tiêu thụ 89,67 
Doanh nghiệp Hương Thuỷ;                                  

Tư thương và đại lý gạo 

Hiệu quả xã hội 80 

An tâm về chất lượng; Tăng cường hỗ 

trợ giữa các thành viên; Giảm rủi ro 

về sản phẩm không bán được; Tạo 

việc làm và tăng cường hiệu quả sản 

xuất 

Năng lực tham gia  

thị trường 
90 

Hợp tác và liên kết với các đơn vị hỗ 

trợ đầu vào và đầu ra cho sản phẩm 

Xây dựng thương hiệu gạo Phú Hồ 

Quản lý hành chính và chủ động kế 

hoạch hoạt động 
68,67  

Điều kiện địa phương, đất đai 55,33  

Khó khăn 

Thời gian làm việc tại trụ sở 89,67 Buổi sáng thứ 2 – thứ 7 

Nguồn vốn hỗ trợ 91,33 Nguồn vốn hỗ trợ ít 

Quỹ tín dụng nội bộ 51,33 Chưa có 

Cán bộ trẻ tuổi ít về công tác tại HTX 45,11  

 Nguồn: phỏng vấn các cán bộ HTX, 2023 

3.2 Vai trò của các bên liên quan trong việc vận hành và phát triển hợp tác xã nông nghiệp 

Phú Hồ 

Kết quả nghiên cứu nội tại của HTXNN Phú Hồ cho thấy có nhiều vai trò khác nhau để tổ 

chức, vận hành và tham gia hỗ trợ sự phát triển của HTX. Sự tham gia thúc đẩy từ tổ chức Nhà 

nước, chính quyền địa phương, khối doanh nghiệp, v.v. cũng góp phần xây dựng HTX vững 

mạnh và phát triển trong tương lai. Trong những năm gần đây, từ khi chuyển đổi hoạt động theo 

HTX kiểu mới thì mối liên kết giữa HTX và các doanh nghiệp, tư thương trên địa bàn ngày càng 

lớn, bỏ qua mọi rào cản quan niệm cũ bị tư thương ép giá, các sản phẩm không bán được, chưa 

tạo lòng tin với người dân. Vì thế, vai trò của các bên liên quan rất quan trọng không những hỗ 

trợ, thúc đẩy mà còn tư vấn cho HTX các quy định chính sách và định hướng phát triển tốt hơn. 

Đánh giá của thành viên HTX về tầm quan trọng của các bên liên quan trong xây dựng và phát 

triển HTXNN Phú Hồ 

Bảng 6 trình bày kết quả đánh giá tầm quan trọng của các bên có liên quan. Kết quả cho 

thấy, cả các bên liên quan đều có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của HTX nhưng ở các 

mức độ khác nhau. Đối với Sở, Ban, Ngành, vì nhiệm vụ và chức năng quản lý nhiều lĩnh vực 

khác nhau nên vai trò hỗ trợ trực tiếp HTX không lớn, do vậy được đánh giá ít quan trọng hơn. 

Kết quả này phù hợp với những phân tích trên khi đánh giá phòng Nông nghiệp và Phát triển  
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Bảng 6. Đánh giá tầm quan trọng của các bên liên quan (%) 

Các bên liên quan 
Không  

quan trọng 

Ít quan 

trọng 

Quan 

trọng 

Rất quan 

trọng 

Cực kỳ  

quan trọng 

Sở công thương - 91,67 8,33 - - 

Sở nông nghiệp - 50 18 - - 

UBND huyện Phú Vang - 10 80 10 - 

Phòng NN huyện Phú Vang - 0 10 29,67 60,33 

UBND xã Phú Hồ - 0 22,66 26,67 50,67 

Hội nông dân - 80 0 18,33 1,67 

Hội phụ nữ - 41,67 56,67 0 1,67 

Giám đốc HTX - -  -  19,67 80,33 

Ban quản lý HTX - - 30 51,67 18,33 

Thành viên HTX - - 66,67 26,67 6,67 

Cộng đồng người dân xã Phú Hồ - 41,67 56,67 - 1,67 

Doanh nghiệp, đại lý - 68,33 31,67 - - 

Thương lái - 91,67 8,33 - - 

Cán bộ dự án - 71,67 28,33 -  - 

Liên minh HTX -  8,33 68,33 16,67 6,67 

Nguồn: Phỏng vấn hộ, 2021 

Nông thôn là đơn vị quản lý Nhà nước có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của HTX chiếm 

90%, thể hiện qua các nội dung công việc mà phòng tổ chức thực hiện như: hướng dẫn HTXNN 

Phú Hồ các nội dung thực hiện nhiệm vụ kế hoạch hàng năm, tham mưu cho UBND huyện về 

hỗ trợ tương ứng cho các hoạt động của HTX; hướng dẫn HTXNN quy trình thực hiện chứng 

nhận OCOP cho sản phẩm lúa ba sao. Bên cạnh đó, phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

còn liên kết các dự án và cử cán bộ về địa phương chi ̉đạo chung cho HTX về các quy trình kỹ 

thuật: lịch thời vụ và tư vấn các chińh sách về phát triển nông nghiệp. Liên minh HTX đóng vai 

trò quan trọng khi là tổ chức đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho tất cả các HTX thành viên, 

tư vấn quá trình hình thành và chuyển đổi hoạt động theo luật HTX kiểu mới. 

 Vai trò của thành viên HTX cũng được đánh giá quan trọng chiếm 66,67%. Thành viên có 

thể tham gia vào những khâu quản lý và điều hành của HTX, được đóng góp ý kiến và ý tưởng 

để quảng bá sản phẩm dịch vụ cho HTX.  

 Ngoài ra, các cán bộ dự án và cộng đồng người dân xã Phú Hồ cũng là những bên liên kết 

HTX trong các công việc liên quan. Cộng đồng người dân xã Phú Hồ bao gồm những hộ không 

tham gia là thành viên của HTX đa số là những hộ trẻ và lao động phi nông nghiệp thì vẫn sử 

dụng sản phẩm gạo của HTX như một người tiêu dùng.  
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Sơ đồ 1 thể hiện mối quan hệ giữa các bên liên quan với HTXNN Phú Hồ trong thực hiện chuyển 

đổi mô hình HTXNN kiểu mới. Trong quá trình thảo luận nhóm, chúng tôi đã phỏng vấn về đánh 

giá của thành viên về vai trò của các bên liên quan tham gia vào các hoạt động của HTX. Kết quả 

cho thấy, ngoài những cán bộ chủ chốt trong việc vận hành và hoạt động trực tiếp tại HTX bao 

gồm giám đốc, cán bộ HTX và thành viên thì phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện 

Phú Vang được đánh giá đóng vai trò quan trọng hơn cả khi hỗ trợ, tư vấn, thúc đẩy HTXNN 

Phú Hồ trong các công việc triển khai các chính sách, tư vấn quy trình OCOP và đại diện mời cán 

bộ chuyên gia về HTXNN làm nhiệm vụ tư vấn. Bên cạnh đó, UBND xã Phú Hồ cũng đóng vai 

trò hỗ trợ về việc thuê đất đai làm trụ sở, bố trí cán bộ con người tham gia liên kết với HTXNN 

như hội nông dân, hội phụ nữ để tuyên truyền, vận động, nắm bắt các nguyện vọng của người 

dân để đề xuất các phương án hỗ trợ quảng bá sản phẩm mang thương hiệu “Gạo Phú Hồ”. Cộng 

đồng đánh giá thấp vai trò của Sở Công thương và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 

dưới góc độ quản lý thì hai đơn vị này hỗ trợ gián tiếp cho HTXNN hoạt động theo luật HTX 

năm 2012 như tổ chức đăng kí cuộc thi sản phẩm công nghệ, quảng bá sản phẩm.  

Đối với các doanh nghiệp tư thương trên địa bàn huyện, vai trò của họ tham gia vào 

HTXNN Phú Hồ là một sự liên kết và hợp tác để tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh việc liên kết trong 

tiêu thụ thì khâu sản xuất các doanh nghiệp cũng tham gia hỗ trợ bằng việc cung cấp giống và 

phân bón cho HTX để thành viên sản xuất sản phẩm phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp. Vì 

vậy, theo đánh giá của thành viên thì vai trò của doanh nghiệp đối HTXNN Phú Hồ ngày nay 

khá quan trọng. Tuy nhiên, để mối quan hệ này ổn định và lâu dài thì HTXNN Phú Hồ cần có 

những cải tiến mới trong sản xuất để chất lượng sản phẩm ngày một tăng cao, không những liên 

 

Nguồn: thảo luận nhóm, 2023 

Sơ đồ 1. Sơ đồ VENN mối quan hệ giữa các bên liên quan với HTXNN  

Mô hình chuyển đổi HTX theo luật HTX năm 2012

Phồng nông nghiệp 

HTXNN hoạt động 

theo luật HTX năm 

2012

Liên minh HTX

Cán 

bộ dự 

án 

Doanh nghiệp liên kết 

UBND xã Phú Hồ 

UBND huyện 

Phú Vang 

Sở nông nghiệp Sở công thương 

Tổ chức 
đoàn- hội 

Hộ nông 
dân khác 

Mô hình HTX theo luật 

HTX 2012
Vận hành Liên kết Quản lý Hỗ trợ 
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kết doanh nghiệp lâu năm mà còn thu hút các doanh nghiệp tư thương khác góp phần tăng năng 

lực tham gia thị trường cho HTXNN Phú Hồ.  

4 Kết luận 

HTXNN Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế được thành lập năm 1978, là đơn 

vị đầu tiên của huyện chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Sau khi chuyển đổi, HTX 

đã triển khai vận động thành viên để xây dựng mô hình Cánh đồng mẫu lớn, với diện tích trồng 

lúa 520 ha. Từ một đơn vị hoạt động chỉ có một số dịch vụ cơ bản, hiện nay HTXNN Phú Hồ đã 

đa dạng hoá nhiều dịch vụ phù hợp với nhu cầu thành viên, tận dùng nguồn lực sẵn có để xây 

dựng nhà máy xay xát gạo và đầu tư máy ép củi từ trấu góp phần tạo việc làm cho thành viên và 

tăng thêm thu nhập. 

HTXNN Phú Hồ đã có 10 năm hoạt động phát triển theo luật HTX kiểu mới. Nhờ vào việc 

thay đổi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HTX cũng như vai trò của các bên liên quan 

được quy định trong luật HTX năm 2012 mà HTXNN Phú Hồ đã có những bước đột phá với 

nhiều ý tưởng phát triển các loại hình dịch vụ, trong đó, việc bao tiêu sản phẩm cho thành viên 

thể hiện năng lực tham gia thị trường của HTXNN. Tuy nhiên, để HTX có những định hướng và 

sự hỗ trợ thì không thể thiếu vai trò của các bên liên quan. Kết qủa nghiên cứu cho thấy, phòng 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đóng vai trò quan trọng hơn cả giúp HTX trong các 

công việc điều hành, định hướng, thúc đẩy HTXNN triển khai thực hiện chính sách và tư vấn 

quy trình xây dựng OCOP để HTX có những chiến lược phát triển dịch vụ nhiều hơn.  

Các nghiên cứu tiếp theo cần chú trọng đánh giá năng lực của HTXNN trong việc liên kết 

thị trường, tăng cường sự tham gia hợp tác với các doanh nghiệp đóng vai trò là chiến lược lâu 

dài đối với HTXNN. Chính quyền địa phương, Sở, Ban, Ngành đóng vai trò điều phối chung, kết 

nối giữa nhu cầu của HTX thông qua các chính sách hỗ trợ HTX, đặc biệt UBND xã cần tập trung 

định hướng, hỗ trợ HTXNN hướng đến tiếp cận chuyển đổi số HTXNN hướng tới mô hình 

HTXNN thông minh, hiện đại, phát triển đa dạng dịch vụ, sản phẩm được thương mại hoá, vừa 

mang lại hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội cho HTX trong tương lai. 
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